
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Số:          /2025/QĐ-UBND 
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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày        tháng  10  năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ 

 tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13; 

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 

trên các sông thuộc phạm vi cả nước; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp 

độ rủi ro thiên tai; 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước 

tương ứng với cấp báo động lũ; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về dự báo, cảnh báo lũ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 

số 208/TTr-SNNMT ngày 29 tháng 8 năm 2025 và Công văn số 4023/SNNMT-

CCTL ngày 19 tháng 9 năm 2025. 
  

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định mực nước tương ứng các cấp 

báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các 

trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo thủy văn 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai từ tỉnh 

đến cơ sở; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ 

tại các trạm thủy văn trên các sông địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ 

1. Cấp báo động lũ (mực nước) là sự phân định cấp độ của lũ. Mỗi cấp độ 

lũ được xác định thông qua một giá trị mực nước tương ứng quy định tại các 

trạm thủy văn trên sông, phản ánh mức độ nguy hiểm của lũ cũng như mức độ 

ngập lụt do lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. 

2. Cấp báo động lũ được phân thành ba cấp căn cứ vào đặc điểm, độ lớn 

mực nước lũ và mức độ tác động của lũ, ngập lụt đến an toàn đê điều, bờ, bãi 

sông, công trình và dân sinh, kinh tế - xã hội trên khu vực. 

Điều 4. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm 

thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau: 
 

STT Tên sông Trạm thủy văn 

Mực nước tương ứng với 

các cấp báo động (m) 

 

Báo động trên địa 

bàn các xã, phường 
I II III 

1 Cái Nha Trang 

Tự động Đồng 

Trăn 
8,50 10,00 11,50 Xã Diên Thọ 

Diên Phú 4,50 5,00 5,50 Xã Diên Điền 

2 Dinh Ninh Hòa Dục Mỹ 15,50 16, 50 17,50 Xã Tây Ninh Hòa 

3 Hiền Lương Hiền Lương 4,00 5,00 6,00 Xã Vạn Ninh 

4 Tà Rục Tà Rục 14,00 14,50 15,00 Phường Ba Ngòi 

5 Tô Hạp Tô Hạp 362,00 363,00 364,00 Xã Khánh Sơn 

6 Cái Phan Rang Phước Bình 239,5 240,5 241,5 Xã Bác Ái Tây 
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7 Sông Lu 

Phước Hà 62,5 63,0 63,5 

Xã Phước Hà,  

Xã Thuận Nam, 

Xã Phước Hữu 

Phước Hữu 11,5 12,5 13,5 

Xã Phước Hữu 

Xã Ninh Phước 

Xã Phước Dinh 

Xã Thuận Nam 

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

b) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân việc sử dụng cấp báo động lũ trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó 

với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo theo quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 

trên các sông thuộc phạm vi cả nước. 

c) Định kỳ 5 năm hoặc khi phát sinh danh sách trạm thủy văn cần bổ sung, 

tổ chức rà soát, đánh giá, trình Ủy ban ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 

sung danh sách các trạm thủy văn được quy định cấp báo động lũ và mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 

khu tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động 

lũ tại các trạm thủy văn trên các sông tại Quyết định này đảm bảo hiệu quả. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2025 

          2. Quyết định số 67/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo 

động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông 

thuộc quản lý của tỉnh Ninh Thuận hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực. 

 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (vụ pháp chế); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý 

xử lý vi phạm hành chính); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Cơ quan UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm Công báo và CTT điện tử tỉnh Khánh 

Hòa; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, HT, LV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Minh Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	bookmark2

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T05:19:49+0700
	HÀ NỘI
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